
えんそく
ensoku

38 39

がっこう  の  いちねん
Gakkou               no               ichinen

10

いろいろな  ぎょうじ  が  あります。
Iroirona gyouji ga arimasu.

Gakkou         no        soto        de

がっこう  の  そと  で
　たのしく  すごします。

tanoshiku sugoshimasu.

Obentou       ya okashi       o

おべんとう  や  おかし  を
　　　もって いきます。

motte   ikimasu.

うんどうかい・たいいくさい
undoukai　　 ・ taiikusai

Kyousou           ya dansu        o

shimasu.
きょうそう  や  ダンス  を
　　　　　　　　します。

いどうきょうしつ
idoukyoushitsu

がくげいかい・ぶんかさい
gakugeikai       ・ bunkasai

Geki      ya        gasshou            o

げき  や  がっしょう を
　　　　　　　　します。

Shizen no naka de

seikatsushimasu.
しぜん  の  なか  で
　　　せいかつします。

shimasu.

Nani o suruno desuka.

なに を するの ですか。

Làm gì?
ラム　ジー

Đi chơi vui vẻ bên ngoài
ディー　チョーイ　ブイ　ベー　ベン　グォアイ

trường học.
チューン　ホッ（ク）

Mang đi theo phần
マン　  ディー　テオ　  ファン

ăn trưa và bánh kẹo.
アン　チュア　バー　 バイン　   ケオ

Một năm ở trường
モッ（ト）　ナム　オゥ　チューン

Có nhiều sự kiện khác nhau.
コー　ニュー　スー　キェン　カッ（ク）　ニャウ

dã ngoại
ザー　 グォアイ

Chạy đua và nhảy múa.
チャイ　   ドゥア　バー　ニャイ　       ムア

Sinh hoạt giữa
シン　ホアッ（ト）　ズア　

thiên nhiên.
ティエン　ニィエン

Diễn kịch và hợp xướng.
ジィエン　キッ　バー　ホップ　スーォン

đại hội thể thao
ダイ　ホイ　テー　タオ

lớp học ngoại khoá
ロップ　ホッ（ク）　ゴアイ　コア

văn nghệ, văn hoá
バン　ゲー ,　バン　ホア
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40 41

にゅうがくしき
nyuugakushiki

すいえい
suiei

しんたいそくてい
shintaisokutei

かきぞめかい
kakizomekai

てんらんかい
tenrankai

そつぎょうしき
sotsugyoushiki

たのしいこと  が  たくさん  あります。
Tanoshiikoto         ga        takusan         arimasu.

Ima   wa nangatsu desuka.

いまは  なんがつ  ですか。

じゅういちがつ
juuichigatsu

11月じゅうがつ
juugatsu

10月 じゅうにがつ
juunigatsu

12月

ごがつ
gogatsu

5月しがつ
shigatsu

4月 ろくがつ
rokugatsu

6月

しちがつ
shichigatsu

7月 はちがつ
hachigatsu

8月 くがつ
kugatsu

9月

にがつ
nigatsu

2月いちがつ
ichigatsu

1月

さんがつ
sangatsu

3月

lễ nhập học
レー　ニャッ（プ）　ホッ（ク）

cân đo thân thể
カン　ドー　タン　テー

bơi lội
ボーイ　ロイ

viết khai bút 
ヴィエッ（ト）　カイ　ブッ（ト）

đầu năm
ダウー　ナム

lễ tốt nghiệp
レー　トッ（ト）　    ギエップ

hội triển lãm

Có rất nhiều chuyện vui.
コー　 ラッ（ト）　  ニュー　               チュエン　           ヴイ

ホイ　チェン　ラム

Tháng tư
ターン　 トゥ

Tháng năm
ターン　  ナム

Tháng sáu
ターン　  サウ

Tháng bảy
ターン　 バイ

Tháng tám
ターン 　タム

Tháng chín
ターン 　チン

Tháng mười
ターン　ムーイ

Tháng mười một
ターン　   ムーイ　モッ（ト） Tháng mười hai

ターン　ムーイ　ハイ

Tháng giêng
ターン　 ジェン

Tháng hai
ターン　 ハイ

Tháng ba
ターン　バー

Bây giờ là tháng mấy?
バイ 　ゾー　ラー　ターン　     マイ
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